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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     B. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     C. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
Câu 2.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. mãnh liệt nhất	     B. đẹp đẽ nhất	     C. cao đẹp nhất	     D. quan trọng nhất
Câu 3.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     B. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     C. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
     D. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
Câu 4. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
     B. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     C. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     D. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
Câu 5.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Dễ làm, khó bỏ.	     B. Thắng không kiêu, bại không nản.
     C. Nước đến chân mới nhảy.	     D. Phận ai người ấy lo.
Câu 6.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.	     B. Bị dao động trước những lời rủ rê.
     C. Học đòi, bắt chước.	     D. Làm theo sự điều khiển.
Câu 7.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     B. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     C. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
     D. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
Câu 8.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
     B. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     C. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     D. Xa lánh bạn D.
Câu 9.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
     B. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     C. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
     D. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
Câu 10.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     B. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
     C. Sợ khó trong học tập.
     D. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
Câu 11.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Biết ơn.	     B. Yêu tổ quốc.	     C. Khoan dung.    D. Hiếu thảo với bố mẹ.
Câu 12.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
     C. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     D. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 13.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     B. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     C. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
     D. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
Câu 14.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
     B. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
     C. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
     D. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
Câu 15.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
     B. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
     C. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
     D. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
Câu 16.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     B. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
     C. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     D. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
Câu 17.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     B. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     C. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 18.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     B. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     C. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Câu 19. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
     B. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     C. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
     D. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Câu 20.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     B. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
     C. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     D. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
B là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, B thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy B dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn C khuyên B không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của B? 
b. Nếu em là B em sẽ ứng xử với C như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
     B. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
     C. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
     D. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 2.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Nước đến chân mới nhảy.	     B. Phận ai người ấy lo.
     C. Dễ làm, khó bỏ.	     D. Thắng không kiêu, bại không nản.
Câu 3.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     B. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
     C. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     D. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
Câu 4.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     C. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
     D. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 5.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. cao đẹp nhất	     B. quan trọng nhất	     C. mãnh liệt nhất	     D. đẹp đẽ nhất
Câu 6.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
     B. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     C. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     D. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
Câu 7.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
     B. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     C. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
     D. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
Câu 8.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
     B. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     D. Xa lánh bạn D.
Câu 9.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     B. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     C. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.


Câu 10.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     B. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     C. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 11.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     B. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
     C. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     D. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
Câu 12.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     B. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
     C. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     D. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
Câu 13.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     B. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
     C. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
     D. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
Câu 14.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     B. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
     C. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
     D. Sợ khó trong học tập.
Câu 15.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
     B. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
     C. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
     D. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
Câu 16.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Làm theo sự điều khiển.	     B. Học đòi, bắt chước.
     C. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.	     D. Bị dao động trước những lời rủ rê.
Câu 17.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Khoan dung.	     B. Hiếu thảo với bố mẹ.	     C. Biết ơn.	     D. Yêu tổ quốc.
Câu 18. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     B. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     C. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     D. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
Câu 19. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
     B. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
     C. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     D. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
Câu 20. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     B. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     C. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
T là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, T thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy T dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn M khuyên T không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của T? 
b. Nếu em là T em sẽ ứng xử với M như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
     B. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
     C. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
     D. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
Câu 2.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
     B. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     C. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     D. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
Câu 3.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     B. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     C. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 4.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
     B. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
     C. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
     D. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
Câu 5.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     B. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
     C. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     D. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
Câu 6. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
     B. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     C. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
     D. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Câu 7.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Sợ khó trong học tập.
     B. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     C. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
     D. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
Câu 8.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Học đòi, bắt chước.	     B. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.
     C. Làm theo sự điều khiển.	     D. Bị dao động trước những lời rủ rê.
Câu 9.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     B. Xa lánh bạn D.
     C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     D. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
Câu 10. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
     B. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     C. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     D. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
Câu 11.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. quan trọng nhất	     B. đẹp đẽ nhất	     C. mãnh liệt nhất	     D. cao đẹp nhất
Câu 12.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     B. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
     C. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     D. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
Câu 13.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Khoan dung.	     B. Yêu tổ quốc.	     C. Biết ơn.	     D. Hiếu thảo với bố mẹ.
Câu 14.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     B. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     C. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     D. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
Câu 15.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Phận ai người ấy lo.	     B. Dễ làm, khó bỏ.
     C. Thắng không kiêu, bại không nản.	     D. Nước đến chân mới nhảy.
Câu 16.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     C. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
     D. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
Câu 17.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
     B. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
     C. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     D. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
Câu 18.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     B. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
     C. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     D. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
Câu 19. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     B. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     C. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
Câu 20.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     B. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
     C. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     D. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
K là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, K thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy K dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn H khuyên K không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của K? 
b. Nếu em là K em sẽ ứng xử với H như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Học đòi, bắt chước.	     B. Làm theo sự điều khiển.
     C. Bị dao động trước những lời rủ rê.	     D. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.
Câu 2.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
     B. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     C. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
     D. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
Câu 3. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     B. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
     C. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     D. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
Câu 4. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
     B. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
     C. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     D. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
Câu 5. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     B. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     C. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
     D. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
Câu 6.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
     B. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     C. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     D. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 7.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     B. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     C. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
     D. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
Câu 8.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
     B. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
     C. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
     D. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
Câu 9.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. cao đẹp nhất	     B. đẹp đẽ nhất	     C. mãnh liệt nhất	     D. quan trọng nhất
Câu 10.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     B. Xa lánh bạn D.
     C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     D. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
Câu 11.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     B. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     C. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     D. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
Câu 12.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     B. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
     C. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     D. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
Câu 13.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     B. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
     C. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     D. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
Câu 14.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     B. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     C. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 15.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
     B. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
     C. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
     D. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
Câu 16.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Nước đến chân mới nhảy.	     B. Thắng không kiêu, bại không nản.
     C. Phận ai người ấy lo.	     D. Dễ làm, khó bỏ.
Câu 17.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
     B. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
     C. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     D. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
Câu 18.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
     B. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
     C. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     D. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
Câu 19.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
     B. Sợ khó trong học tập.
     C. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     D. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
Câu 20.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Hiếu thảo với bố mẹ.     B. Yêu tổ quốc.	     C. Khoan dung.	     D. Biết ơn.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
X là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, X thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy X dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn S khuyên X không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của X? 
b. Nếu em là X em sẽ ứng xử với S như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Bị dao động trước những lời rủ rê.	     B. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.
     C. Học đòi, bắt chước.	     D. Làm theo sự điều khiển.
Câu 2.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
     B. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
     C. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
     D. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
Câu 3.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Khoan dung.	     B. Hiếu thảo với bố mẹ.	     C. Biết ơn.	     D. Yêu tổ quốc.
Câu 4.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     B. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
     C. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     D. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
Câu 5.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     B. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     C. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
     D. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
Câu 6.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. quan trọng nhất	     B. đẹp đẽ nhất	     C. cao đẹp nhất	     D. mãnh liệt nhất
Câu 7. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     B. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     C. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     D. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
Câu 8. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     B. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     C. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
Câu 9.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     B. Sợ khó trong học tập.
     C. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
     D. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
Câu 10. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
     B. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
     C. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     D. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
Câu 11.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     B. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
     C. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     D. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
Câu 12.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     B. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     C. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Câu 13.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
     B. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
     C. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
     D. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
Câu 14.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     B. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     C. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
     D. Xa lánh bạn D.
Câu 15.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
     B. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
     C. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     D. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
Câu 16.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     C. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
     D. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 17.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     B. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
     C. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
     D. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
Câu 18.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
     B. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
     C. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     D. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
Câu 19.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
     B. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
     C. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     D. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
Câu 20.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Nước đến chân mới nhảy.	     B. Dễ làm, khó bỏ.
     C. Thắng không kiêu, bại không nản.	     D. Phận ai người ấy lo.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
L là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, L thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy L dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn Kh khuyên L không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của L? 
b. Nếu em là L em sẽ ứng xử với Kh như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     B. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     C. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
Câu 2.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. mãnh liệt nhất	     B. đẹp đẽ nhất	     C. cao đẹp nhất	     D. quan trọng nhất
Câu 3.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     B. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     C. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
     D. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
Câu 4. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
     B. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     C. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     D. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
Câu 5.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Dễ làm, khó bỏ.	     B. Thắng không kiêu, bại không nản.
     C. Nước đến chân mới nhảy.	     D. Phận ai người ấy lo.
Câu 6.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.	     B. Bị dao động trước những lời rủ rê.
     C. Học đòi, bắt chước.	     D. Làm theo sự điều khiển.
Câu 7.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     B. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     C. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
     D. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
Câu 8.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
     B. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     C. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     D. Xa lánh bạn D.
Câu 9.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
     B. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     C. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
     D. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
Câu 10.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     B. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
     C. Sợ khó trong học tập.
     D. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
Câu 11.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Biết ơn.	     B. Yêu tổ quốc.	     C. Khoan dung.	     D. Hiếu thảo với bố mẹ.
Câu 12.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
     C. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     D. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 13.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     B. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     C. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
     D. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
Câu 14.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
     B. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
     C. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
     D. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
Câu 15.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
     B. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
     C. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
     D. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
Câu 16.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     B. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
     C. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     D. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
Câu 17.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     B. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     C. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 18.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     B. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     C. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Câu 19. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
     B. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     C. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
     D. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Câu 20.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     B. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
     C. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     D. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
V là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, V thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy V dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn D khuyên V không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của V? 
b. Nếu em là V em sẽ ứng xử với D như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
     B. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
     C. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
     D. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 2.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Nước đến chân mới nhảy.	     B. Phận ai người ấy lo.
     C. Dễ làm, khó bỏ.	     D. Thắng không kiêu, bại không nản.
Câu 3.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     B. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
     C. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     D. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
Câu 4.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     C. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
     D. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 5.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. cao đẹp nhất	     B. quan trọng nhất	     C. mãnh liệt nhất	     D. đẹp đẽ nhất
Câu 6.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
     B. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     C. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     D. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
Câu 7.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
     B. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     C. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
     D. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
Câu 8.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
     B. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     D. Xa lánh bạn D.
Câu 9.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     B. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     C. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.


Câu 10.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     B. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     C. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 11.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     B. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
     C. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     D. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
Câu 12.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     B. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
     C. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     D. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
Câu 13.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     B. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
     C. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
     D. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
Câu 14.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     B. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
     C. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
     D. Sợ khó trong học tập.
Câu 15.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
     B. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
     C. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
     D. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
Câu 16.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Làm theo sự điều khiển.	     B. Học đòi, bắt chước.
     C. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.	     D. Bị dao động trước những lời rủ rê.
Câu 17.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Khoan dung.	     B. Hiếu thảo với bố mẹ.	     C. Biết ơn.	     D. Yêu tổ quốc.
Câu 18. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     B. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     C. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     D. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
Câu 19. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
     B. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
     C. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     D. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
Câu 20. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     B. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     C. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21: (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
Tr là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Tr thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy Tr dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn Q khuyên Tr không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của Tr? 
b. Nếu em là Tr em sẽ ứng xử với Q như thế nào? Vì sao?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng
Câu 1.  Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
     A. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
     B. Tâm không hay hờn giận/Chẳng oán trách thù ai/Lòng khoan dung rộng rãi/Ấy là cảnh bồng lai.
     C. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
     D. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.
Câu 2.  Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Em muốn vận động người thân và bạn bè cùng tham gia. Cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong tình huống trên là gì?
     A. Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
     B. Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
     C. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
     D. Tuyên truyền mọi người tích cực tham gia để làm đẹp cho đường làng, ngõ xóm.
Câu 3.  Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?
     A. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.
     B. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.
     C. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
     D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Câu 4.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
     A. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
     B. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
     C. Em đồng ý, vì làm vậy cho thấy các bạn biết lo cho gia đình.
     D. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
Câu 5.  Sống có lí tưởng có ý nghĩa gì đối với đất nước?
     A. Góp phần xây dựng nước giàu mạnh, văn minh.
     B. Trở thành người có năng lực, bản lĩnh.
     C. Được xã hội công nhận, tôn trọng.
     D. Giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
Câu 6. Bạn N và bạn H chơi thân với nhau, học tốt và chăm chỉ. Tuy nhiên H lại rất ngại tham gia hoạt động cộng đồng và luôn tìm lí do để không tham gia các hoạt động được tổ chức ở trường. Là bạn thân của H, bạn N nên làm như thế nào?
     A. Ủng hộ quyết định của H để giữ tình bạn tốt đẹp.
     B. Báo lại với thầy cô để xử lí H khi trốn tránh tham gia các hoạt động.
     C. Để cho H được tự nhiên, không nên ép buộc bạn ấy tham gia.
     D. Khuyên nhủ H nên tham gia các hoạt động để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Câu 7.  Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?
     A. Sợ khó trong học tập.
     B. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     C. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.
     D. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.
Câu 8.  Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?
     A. Học đòi, bắt chước.	     B. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.
     C. Làm theo sự điều khiển.	     D. Bị dao động trước những lời rủ rê.
Câu 9.  Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị ảnh hưởng thi đua. Trong trường hợp này theo em, cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
     A. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
     B. Xa lánh bạn D.
     C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
     D. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
Câu 10. Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. G luôn tận tình chỉ dạy học sinh và tha thứ những lỗi nhỏ cho các em.
     B. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     C. L thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp.
     D. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
Câu 11.  Điền vào chỗ chấm: “Lí tưởng là mục đích ... mà con người mong muốn đạt tới.”
     A. quan trọng nhất	     B. đẹp đẽ nhất	     C. mãnh liệt nhất	     D. cao đẹp nhất
Câu 12.  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
     A. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
     B. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
     C. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
     D. T luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
Câu 13.  Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng nhau là biện pháp rèn luyện để trở thành người có phẩm chất nào sau đây?
     A. Khoan dung.	     B. Yêu tổ quốc.	     C. Biết ơn.	     D. Hiếu thảo với bố mẹ.
Câu 14.  Việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
     A. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     B. Sợ khó, sợ khổ vì mình còm nhỏ tuổi.
     C. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
     D. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
Câu 15.  Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
     A. Phận ai người ấy lo.	     B. Dễ làm, khó bỏ.
     C. Thắng không kiêu, bại không nản.	     D. Nước đến chân mới nhảy.
Câu 16.  Để học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà trường cần làm gì?
     A. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
     B. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
     C. Không hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
     D. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội, ảnh hưởng việc học.
Câu 17.  Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
     A. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
     B. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
     C. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
     D. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
Câu 18.  Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
     A. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
     B. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
     C. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
     D. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
Câu 19. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về khoan dung?
     A. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
     B. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác.
     C. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người.
     D. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
Câu 20.  Q và S là bạn học cùng lớp. Q thấy S tham gia các hoạt động cộng đồng rất tích cực và đôi khi còn nghỉ học để tham gia nếu hoạt động đó trùng lịch học. Nếu em là Q thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
     A. Nói với cô giáo để cô phạt S vì nghỉ học để tham gia việc khác.
     B. Ủng hộ S tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng vì rất ý nghĩa.
     C. Nói chuyện với S, khuyên S nên biết cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động.
     D. Nói chuyện với gia đình S để có biện pháp xử lí việc này.
PHẦN II- TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21:  (1 điểm) Bạn N rất thông minh, học giỏi nhưng hay chê bai người khác. Khi làm việc nhóm, N thường chỉ trích những điều thiếu sót của thành viên khác. Trong trường hợp này, em nên ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 22: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của lòng khoan dung. Nêu bốn biểu hiện của em thể hiện lòng khoan dung?
Câu 23: (2 điểm) Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi
Y là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Y thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước. Khi thấy Y dành nhiều tâm huyết tham gia hoạt động cộng đồng, bạn M khuyên Y không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của Y? 
[bookmark: _GoBack]b. Nếu em là Y em sẽ ứng xử với M như thế nào? Vì sao?
